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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN T 

    TỈNH PHÚ THỌ 

 
Bản án số: 05/2022/DS-ST 

Ngày 26 tháng 7 năm 2022 

        n        ợ  đồng vay tài sản” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN T, TỈNH PHÚ THỌ  

 

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Phùng Thị Kim Nguyên 

Các Hội thẩm nhân dân:  1. Ông Nguyễn Khắc Long 

       2. Ông Lê Văn Đỗ 

- Thư ký phiên toà: Bà Hoàng Thị Thúy Minh -   ư ký  oà án n ân dân  uyện T, 

tỉnh Phú Thọ. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện T, tỉnh Phú Thọ tham gia phiên tòa: Ông 

Bùi Xuân Việt - Kiểm sát viên.  

Ngày 26/7/2022 tại Trụ sở Toà án nhân dân huyện T, tỉnh Phú Thọ xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 33 /2021/TLST- DS ngày 01 tháng 11 năm 2021  

về việ      n        ợ  đồng vay tài sản” theo Quyết địn  đưa vụ án ra xét xử số: 

33/2022 QĐXXS -DS ngày 28/4/2022; Quyết định hoãn phiên tòa số 

33 2022 QĐS -DS ngày 27/5/2022 và Quyết định hoãn phiên tòa số 33 2022 QĐS  

- DS ngày 27/6/2022 giữ   á  đương sự: 

Nguyên đơn  Chị Nguyễn Thị Thùy B, sin  năm 1974  

Địa chỉ: Khu 4, xã H, huyện T, tỉnh Phú Thọ. 

(Chị B có đơn xin xét xử vắng mặt). 

Bị đơn  Chị Nguyễn Thị Thúy N, sin  năm 1969 (Có mặt) 

Địa chỉ: Khu 6, xã D, huyện T, tỉnh Phú Thọ. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

1.   ong đơn k ởi kiện và các lời khai tiếp theo chị Nguyễn Thị Thùy B trình 

bày:  

Chị và chị Nguyễn Thị Thúy N là đồng nghiệp với nhau nên chị N có hỏi chị 

vay tiền. Ngày 22/01/2020 chị có cho chị N vay số tiền là 50.000.000đ, chị N có viết 

gi y biên nhận vay tiền, s u đó   ị có cho chị N vay thêm nhiều lần n ưng k ông  iết 

gi y tờ gì, đến ngày 25/01/2020 chị lại cho chị N   y t êm 15.000.000đ nữa và chị N 

có viết gi y nợ vào tờ gi y ngày 22/01/2020. Tổng số tiền mà chị cho chị N vay là 

78.000.000đ, t ong gi y biên nhận vay tiền chị N viết có tên chồng chị N n ưng   ị 

xác nhận chồng chị N không liên quan gì, không biết gì đến việc vay tiền này, chỉ là 
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chị N tự ký  ào đó làm tin. Hai bên thỏa thuận nhau 1 tháng trả tiền, n ưng từ đó đến 

nay chị đã đòi chị N nhiều lần n ưng chị N không trả, nay chị yêu cầu chị N phải trả 

cho chị số tiền gố  là 78.000.000đ, số tiền trên chị không yêu cầu tính lãi kể từ thời 

điểm   y   o đến nay. 

2. Bị đơn   ị Nguyễn Thị Thúy N trình bày: 

Chị xác nhận chị và chị B là đồng nghiệp với n  u n ư chị B trình bày, chính 

vì vậy chị đã   y chị B tiền nhiều lần, Ngày 22/01/2020 chị  ó   y 50.000.000đ s u 

đó   y n iều lần nữa tổng số tiền   y là 78.000.000đ,   ị có viết gi y biên nhận vay 

tiền cho chị B (bản gốc chị B đã gi o   o  ò  án), k i  iết gi y có tên chồng chị, chị 

xác nhận đó là do   ị tự viết để cho chị B tin tưởng chứ chồng chị không liên quan gì 

đến việc vay nợ này, bản thân chị   y để trang trải nợ riêng của chị không liên quan 

gì đến gi  đìn . Hai bên thỏa thuận nhau khoảng 1 tháng thì trả, n ưng s u đó   i bên 

thống nh t với nhau chị trả dần cho chị B số nợ mà chị B đã   y ở Ngân hàng hợp 

tác, tổng thời gian chị đã trả nợ hộ chị B từ  12 2019 đến T2/2021 cho Ngân hàng 

Hợp tác là 45.171.000đ nay chị còn nợ lại chị  Bảy số tiền là 38.195.000đ. Do là đồng  

nghiệp với nhau nên chị  ũng  ó nói  ới chị B không cần đư      ò  án   ị sẽ có 

trách nhiệm trả đủ số tiền 78.000.000đ  à sẽ trả dần, n ưng n y chị B đã đư      ò  

án giải quyết chị đề nghị số tiền chị trả cho Ngân hàng hợp tác tính cho chị là 

28.000.000đ  òn lại số tiền 50.000.000đ   ị sẽ có trách nhiệm trả cho chị B n ưng 

mỗi t áng 1.000.000đ. 

Tại phiên tòa Kiểm sát viên pháp biểu ý  kiến:  

Việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, t ư ký t ong quá 

trình giải quyết vụ án kể từ khi thụ lý   o đến t ước thời điểm  ĐXX ng ị án thực hiện đúng, 

đầy đủ t eo quy định tại  á  Điều 195, 196, 209, 210  à Điều  211 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Hội đồng xét xử,   ư ký   iên tò  đã tuân t eo đúng  á  quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 

về   iên tò  sơ t ẩm. Việc ch p hành pháp luật củ  người tham gia tố tụng  nguyên đơn đã 

thực hiện đúng quy định tại  á  Điều 70,71, 72  à Điều 234 của Bộ luật tố tụng dân sự.  

Ý kiến về việc giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng Điều 357, 

463, 466, 470 Bộ luật Dân sự. 

- Ch p nhận đơn k ởi kiện, buộc chị Nguyễn Thị Thúy N phải thanh toán nợ 

cho chị Nguyễn Thị Thùy B số tiền 78.000.000đồng (Bảy mươi tám t iệu đồng) và 

không phải trả lãi do chị B không yêu cầu. 

- Về án   í sơ t ẩm  Căn  ứ t eo Điều 147 BL  DS;  ăn  ứ Điều 26, Nghị 

quyết 326 ngày 30/12/2016 của Ủy b n t ường vụ Quốc hội quy định về mức thu, 

miễn giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí thì chị Nguyễn Thị Thúy N 

phải chịu án   í sơ t ẩm t eo quy định. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Căn  ứ vào các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ  ụ án, đã được xem xét tại 

  iên toà.   ên  ơ sở xem xét toàn diện các chứng cứ, lời trình bày củ   á  đương sự, 

Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về thẩm quyền: Ngày 01/11/2021 Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Phú Thọ 

thụ lý vụ án t eo đơn khởi kiện của chị Nguyễn Thị Thùy B tranh ch p hợ  đồng vay 

tài sản đối với chị Nguyễn Thị Thúy N  ư t ú tại khu 6, xã D, huyện T, tỉnh Phú Thọ 

là đúng quy định tại khoản 3 Điều 26  à điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 

Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

[2]  ề qu n  ệ t  n        Căn  ứ  ào yêu  ầu k ởi kiện  ủ  nguyên đơn  à  á  

tài liệu   ứng  ứ  ó t ong  ồ sơ  ụ án  ội đồng xét xử xá  địn  qu n  ệ t  n       

t ong  ụ án này là t  n        ợ  đồng   y tài sản t eo quy địn  tại k oản 3 Điều 26 

Bộ luật tố tụng dân sự.   

[3]  ề sự  ắng mặt  ủa Nguyên đơn  Nguyên đơn   ị Nguyễn   ị   ùy B  có 

đơn xin đượ  giải quyết xét xử  ắng mặt. Do  ậy  ần  ăn  ứ  ào k oản 1 Điều 

227, k oản 1 Điều 228, Bộ luật tố tụng dân sự,  ò  án n ân dân  uyện T tiến  àn  

đư   ụ án xét xử  ắng mặt   ị B. 

[4] Về nội dung vụ án: Quá trình giải quyết vụ án chị Nguyễn Thị Thùy B trình 

bày có cho chị Nguyễn Thị Thúy N vay tổng số tiền là 78.000.0000đ,   y làm n iều 

lần và có hai lần viết gi y vào ngày 20/01/2020 và 25/01/2020, mụ  đí     y  dùng 

vào việc cá nhân của chị N. Hai bên thống nh t với nhau bằng lời nói thời hạn vay 

khoảng 1 t áng. N ưng s u đó chị N không trả nên chị B đòi chị N nhiều lần n ưng 

chị N vẫn không trả. Về phía bị đơn xá  n ận có vay của chị B số tiền là 78.000.000đ 

n ư chị B khai, quá trình vay và viết gi y biên nhận vay tiền đúng n ư chị B khai, 

thời gian hẹn trả  ũng đúng n ư chị B khai, gi y biên nhận vay tiền bản gốc chị B đã 

nộ    o  ò  án là đúng bản chị đã  iết n ưng   ị cho rằng chị đã thỏa thuận với chị 

B chị có trách nhiệm trả nợ Ngân hàng hợp tác thay chị B để trừ dần vào khoản nợ 

này. 

Tòa án nhân dân huyện T đã    quyết định yêu cầu cung c p chứng cứ số: 

33 2021 QĐ – CCTLCC ngày 27/12/2021 yêu cầu chị N chứng min  đã t ả cho chị B 

số tiền 45.171.000đ  n ư   ị khai, trong suốt quá trình từ đó đến nay chị  ũng k ông 

cung c   đượ  gì,  ò  án  ũng đã báo gọi chị Phan Thị Hà làm việ  n ưng   ị Hà 

 ũng   ỉ xác nhận có thu số tiền nợ Ngân hàng hộ chị B qua chị N còn việc là tiền 

của ai chị không biết. Tòa án quyết định yêu cầu cung c p chứng cứ số 33 2022 QĐ – 

CCTLCC ngày 08/4/2022 yêu cầu Ngân hàng  Hợp tác về việc vay nợ của chị N và 

chị B tại Ngân hàng Hợ  tá . Ngân  àng đã  ó Công   ăn t ả lời, nội dung các khoản 

vay của chị N và chị B là t eo đúng quy định pháp luật, chị N và chị B đã t ực tiếp 

thanh toán khoản nợ trên không có sự trả hộ nhau. 
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N ư  ậy, việc chị N khai trả thỏa thuận trả thay cho chị B ở Ngân Hàng hợp 

tá  là k ông  ó sơ sở nên không ch p nhận. Ch p nhận yêu cầu khởi kiện của chị 

Nguyễn Thị Thùy B, buộc chị N phải trả cho chị B số tiền gố  đã   y là 78.000.000đ. 

Số tiền trên chị B không yêu cầu tính lãi kể từ ngày   y   o đến n y nên k ông đặt ra 

xem xét. 

[4] Về án phí: Yêu cầu khởi kiện củ  nguyên đơn được ch p nhận nên bị đơn 

phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ t ẩm t eo quy định của pháp luật. Hoàn trả cho 

bên nguyên đơn số tiền tạm ứng án   í đã nộp. 

[5] Xét đề nghị của Viện kiểm sát phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử 

nên được ch p nhận. 

 Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ vào khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 

39;  khoản 1 Điều 227; khoản 1 Điều 228 ; Khoản 1 Điều 147;  Điều 273 của Bộ luật 

tố tụng dân sự;  

Căn  ứ  ào  á  Điều 357, 463; 466, 470 Bộ luật dân sự; khoản 1, khoản 2 Điều 26 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy b n t ường vụ Quốc hội 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.  

[1]  Xử:  Ch p nhận yêu cầu khởi kiện của chị Nguyễn Thị Thùy B.  

Buộc   ị Nguyễn   ị   úy N phải trả cho chị Nguyễn Thị Thùy B số tiền gốc 

là 78.000.000đ (Bảy mươi tám triệu đồng ). Chị B không yêu cầu tính lãi nên không 

đặt ra xem xét giải quyết. 

Khi bản án có hiệu lực pháp luật, người đượ  t i  àn  án  ó đơn yêu  ầu thi 

hành án, nếu người phải t i  àn  án k ông t i  àn  ng ĩ   ụ trả tiền thì phải trả lãi 

đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả   o đến khi thi hành án 

xong.  Lãi su t phát sinh do chậm trả tiền đượ  xá  định theo Điều 357, Điều 468  ủ  

Bộ luật Dân sự. 

[2]  Về án phí:  

C ị Nguyễn   ị   úy N   ải   ịu 3.900.000đ (B  t iệu   ín t ăm ng ìn đồng). 

 oàn t ả lại   o   ị Nguyễn   ị   ùy B số tiền 1.950.000đ (Một t iệu   ín t ăm năm 

mươi ng ìn đồng), t eo biên l i t u tiền tạm ứng án   í số  AA 2020 0005473 ngày 

01/11/2021  ủ  C i  ụ  t i  àn  án dân sự  uyện T, tỉn  P ú   ọ. 

  ường hợp bản án này đượ  t i  àn  t eo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự t ì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị  ưỡng chế 

thi hàn  án t eo qui định tại  á  điều 6, 7, 7a và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi 

 àn  án được thực hiện t eo qui định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.  
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[3] Quyền kháng cáo: Đương sự có mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án, đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày 

kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản ản, để đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh 

Phú Thọ xét xử theo trình tự phúc thẩm./. 

 

N¬i nhËn: 

- VKSND  huyÖn; 

- Chi côc THADS huyÖn; 

- C¸c ®ư¬ng sù; 

- Lưu HS - VP. 

          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

       Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

        

             Phùng Thị Kim Nguyên 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN T 

    TỈNH PHÚ THỌ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN 

 

Vào hồi.... giờ.....phút, ngày  27 tháng 5 năm 2022 

Tại: Phòng nghị án Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Phú Thọ. 

Với Hội đồng xét xử
 
sơ t ẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Phùng Thị Ái Nguyên 

Các Hội thẩm nhân dân:  1. Ông Nguyễn Khắc Long 

              2. Bà Lê Thị Hà 

Tiến hành nghị án vụ án dân sự thụ lý số 33 /2022/TLST- DS ngày 01 tháng 11 

năm 2022 về việ      n        ợ  đồng vay tài sản” giữa: 

Nguyên đơn  Chị Nguyễn Thị Thùy B, sin  năm 1974 

Địa chỉ: Khu 4, xã H, huyện T, tỉnh Phú Thọ. 

Bị đơn  Chị Nguyễn Thị Thúy N, sin  năm 1969 

Địa chỉ: Khu 6, xã D, huyện T, tỉnh Phú Thọ. 

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng 

tại phiên tòa, các quy định của pháp luật. 

 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT,  

QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU 

II. Về điều luật áp dụng: 

Căn  ứ vào khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; 

Khoản 1 Điều 147; Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự;  

Căn  ứ  ào  á  Điều 357, 463; 466, 470 Bộ luật dân sự; khoản 1, khoản 2 Điều 26 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy b n t ường vụ Quốc hội 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.  

Kết quả biểu quyết: 3/3 

II. Về nội dung: 

[1]  Xử:  Ch p nhận yêu cầu khởi kiện của chị Nguyễn Thị Thùy B.  

Buộc   ị Nguyễn   ị   úy N phải trả cho chị Nguyễn Thị Thùy B số tiền gốc là 

78.000.000đ (Bảy mươi tám triệu đồng ). Chị B không yêu cầu tín  lãi nên k ông đặt 

ra xem xét giải quyết. 

Khi bản án có hiệu lực pháp luật, người đượ  t i  àn  án  ó đơn yêu  ầu thi 

hành án, nếu người phải t i  àn  án k ông t i  àn  ng ĩ   ụ trả tiền thì phải trả lãi 
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đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả   o đến khi thi hành án 

xong.  Lãi su t phát sinh do chậm trả tiền đượ  xá  định theo Điều 357, Điều 468  ủ  

Bộ luật Dân sự. 

Kết quả biểu quyết: 3/3 

III. Về án phí:  

C ị Nguyễn   ị   úy N   ải   ịu 3.900.000đ (B  t iệu   ín t ăm ng ìn đồng). 

 oàn t ả lại   o   ị Nguyễn   ị   ùy B số tiền 1.950.000đ (Một t iệu   ín t ăm năm 

mươi ng ìn đồng), t eo biên l i t u tiền tạm ứng án   í số  AA 2020 0005473 ngày 

01/11/2021  ủ  C i  ụ  t i  àn  án dân sự  uyện T, tỉn  P ú   ọ. 

Kết quả biểu quyết: 3/3 

Nghị án kết thúc vào hồi....... giờ....... phút, ngày 27 tháng 5 năm 2022.  

Biên bản nghị án đã đượ  đọc lại cho t t cả thành viên Hội đồng xét xử cùng 

ng e  à ký tên dưới đây. 

 
 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

            THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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